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Phụ lục 2c: Nhiệm vụ trọng tâm phân theo nhóm lĩnh vực

I. NHÓM GIẢI PHÁP Y TẾ
	TT
	Nhiệm vụ
	KPI/Chỉ tiêu
	Sản phẩm đầu ra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn

	1
	Xây dựng/hoàn thiện kế hoạch phát triển hệ thống y tế Thủ đô theo hướng “3 tầng – 1 mạng”
	100% xã/phường có kế hoạch nâng chuẩn y tế cơ sở; giảm quá tải tuyến cuối (%/năm)
	Đề án/kế hoạch hệ thống y tế TP; kế hoạch nâng tuyến xã/phường
	Sở Y tế
	UBND xã, phường; Sở Tài chính
	2026–2027

	2
	Chuẩn hoá và triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân
	Tỷ lệ người dân có HSSKĐT (%)
	Bộ dữ liệu HSSKĐT; quy trình quản trị dữ liệu; tích hợp hệ thống
	Sở Y tế
	Sở KHCN; UBND xã, phường; BHXH TP
	2026–2028

	3
	Triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán số
	Tỷ lệ đăng ký khám online (%); tỷ lệ thanh toán không tiền mặt
	Nền tảng đăng ký khám; quy trình số hoá tiếp đón; báo cáo vận hành
	Sở Y tế
	Sở KHCN; các bệnh viện; UBND xã, phường
	2026–2027

	4
	Giảm thời gian chờ khám, nâng chất lượng phục vụ
	Thời gian chờ khám giảm (%/năm); tỷ lệ hài lòng người bệnh (%)
	Bộ KPI chất lượng; dashboard theo bệnh viện; báo cáo cải tiến quy trình
	Sở Y tế
	Các bệnh viện; UBND xã/phường
	Từ 2026 (hàng năm)

	5
	Phát triển các Trung tâm y tế chuyên sâu và năng lực kỹ thuật cao
	Số trung tâm chuyên sâu hoạt động hiệu quả (đơn vị)
	Danh mục trung tâm chuyên sâu; kế hoạch đầu tư thiết bị và nhân lực
	Sở Y tế
	Sở Tài chính; các BV TW/TP
	2026–2030

	6
	Thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP) y tế
	Số dự án PPP; tỷ lệ xã hội hoá đầu tư y tế (%)
	Danh mục PPP; bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
	Sở Tai chính
	Sở Y tế; Sở Tài chính; UBND TP
	2026–2028

	7
	Cải cách cơ chế tài chính, giá dịch vụ, mua sắm tập trung
	Giảm thời gian mua sắm; tiết kiệm chi phí mua sắm (%)
	Quy chế giá dịch vụ; kế hoạch mua sắm tập trung; báo cáo tiết kiệm
	Sở Tài chính
	Sở Y tế
	2026–2027

	8
	Phát triển cụm công nghiệp dược – TTBYT và tiêu chuẩn chất lượng
	Quy mô sản xuất dược/TTBYT (tỷ đồng/năm)
	Chương trình phát triển cụm dược–TTBYT; hỗ trợ DN đạt chuẩn GMP/GLP/GSP
	Sở Công Thương
	Sở KH&CN; Sở Y tế; Ban QL KCN
	2026–2030

	9
	R&D y sinh, thử nghiệm lâm sàng, đổi mới sáng tạo y tế
	Số nhiệm vụ KH&CN y tế; số thử nghiệm lâm sàng/ sản phẩm
	Trung tâm nghiên cứu y sinh; danh mục nhiệm vụ R&D
	Sở KH&CN
	Sở Y tế; các bệnh viện; đại học/viện
	2026–2030

	10
	Quản lý bệnh không lây tại cộng đồng, y tế dự phòng chủ động
	Tỷ lệ bệnh không lây được quản lý tại y tế cơ sở (%)
	Chương trình khám định kỳ; sổ quản lý bệnh không lây; báo cáo dịch tễ
	UBND xã/phường
	TTYT; Sở Y tế; xã/phường
	2026–2029

	11
	Bảo đảm vệ sinh – ATTP tuyến xã/phường
	Số đợt kiểm tra; tỷ lệ cơ sở vi phạm giảm (%)
	Kế hoạch kiểm tra ATTP; biên bản xử lý; truyền thông cộng đồng
	UBND xã/phường
	Phòng Y tế; xã/phường; QLTT
	Từ 2026 (thường xuyên)

	12
	Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho tất cả người dân Thành phố
	100% người dân được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
	Đề xuất chính sách
	Sở Y tế
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	Trước năm 2030

	13
	Miễn phí khám, chữa bệnh cho trẻ em, người già tiến tới miễn viện phí toàn dân
	Tỷ lệ người dân được miễn viện phí
	Đề xuất chính sách
	Sở Y tế
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	Trước năm 2035



II. NHÓM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	TT
	Nhiệm vụ
	KPI/Chỉ tiêu
	Sản phẩm đầu ra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn

	1
	Nâng chất lượng giáo dục toàn diện, giảm chênh lệch vùng
	Tỷ lệ trường đạt chuẩn; giảm chênh lệch kết quả học tập giữa khu vực
	Kế hoạch nâng chuẩn trường lớp; bộ tiêu chí chất lượng
	Sở GD&ĐT
	UBND xã/phường; Sở Tài chính
	2026–2030

	2
	Phát triển Hà Nội thành trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao
	Số chương trình chất lượng cao; số HS/SV ngoài địa bàn
	Đề án trung tâm đào tạo chất lượng cao
	Sở GD&ĐT
	Sở Tài chinh; các trường đại học, các trường nghề; DN
	2026–2030

	3
	Chuẩn hoá năng lực giáo viên (đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT, ngoại ngữ)
	Tỷ lệ GV đạt chuẩn năng lực; số tiết dạy ứng dụng CNTT
	Bộ chuẩn GV; kế hoạch tập huấn; chứng chỉ bồi dưỡng
	Sở GD&ĐT
	Trường sư phạm; UBND xã/phường
	2026–2028

	4
	Đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng “đặt hàng DN”
	Số chương trình đặt hàng; tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp
	Thoả thuận đặt hàng; chuẩn đầu ra; báo cáo việc làm
	Sở GD&ĐT
	DN; BQL KCNC&KCN; xã/phường
	2026–2030

	5
	Bắt buộc cập nhật công nghệ cho giáo viên nghề; tăng thực tế DN
	% GV nghề đi thực tế DN/năm; số chuyên gia DN tham gia giảng dạy
	Quy chế cập nhật kỹ thuật; danh sách chuyên gia DN
	Sở GD&ĐT
	DN; các trường nghề
	2026–2027

	6
	Triển khai đào tạo lại – chuyển đổi nghề cho lao động ngoại thành
	Số lao động được reskill/upskill; tỷ lệ có việc làm
	Chương trình đào tạo nghề chuyển đổi sinh kế
	Sở GD&ĐT
	UBND huyện; xã/phường; NHCSXH
	2026–2029

	7
	Chuyển đổi số giáo dục, hình thành hệ sinh thái học tập suốt đời
	100% trường dùng LMS; số học liệu số hoá
	Nền tảng LMS; kho học liệu dùng chung
	Sở GD&ĐT
	Sở KHCN; trường nghề; xã/phường
	2026–2028

	8
	Xã hội hoá phát triển trường chất lượng cao, quốc tế hoá
	Số dự án XHH; số trường CLC/quốc tế mới
	Danh mục dự án XHH; cơ chế PPP giáo dục
	Sở TÀI CHÍNH
	Sở GD&ĐT; Sở Tài chính; xã/phường
	2026–2030

	9
	Dự báo thị trường lao động, kết nối việc làm theo kỹ năng
	Có CSDL dự báo cung cầu lao động; số lượt job matching
	CSDL dự báo; trung tâm kết nối việc làm
	Sở GD&ĐT
	Sở TÀI CHÍNH; DN; xã/phường
	2026–2027

	10
	Ban hành Danh mục kỹ năng ưu tiên; lập Quỹ hỗ trợ reskill/upskill
	Danh mục kỹ năng ban hành; quy mô quỹ (tỷ đồng)
	Quyết định danh mục kỹ năng; Quy chế quỹ hỗ trợ
	UBND TP (giao Sở GD&ĐT tham mưu)
	Sở Tài chính;  DN
	2026

	11
	Chương trình miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh các cấp
	Tỷ lệ (%) học sinh được hỗ trợ
	Đề xuất chính sách
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	Trước năm 2030

	12
	Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, sinh thái, hữu cơ…
	Tỷ lệ (%) lao động được đào tạo
	Đề án
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2030

	13
	Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nhanh thị trường lao động trình độ cao, thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động qua đào tạo gắn với các mô hình kinh tế mới
	Tỷ lệ lao động được đào tạo và tỷ lệ người dân có việc làm bền vững
	Đề xuất chính sách
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2027

	14
	Hoàn thiện cơ chế thu hút, quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực chất lượng cao, gắn với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
	Tỷ lệ nhân lực chất lượng cao trong tổng lao động của các ngành kinh tế xanh – tuần hoàn (%)
	Đề xuất chính sách
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2037

	15
	Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong phát triển du lịch bền vững.
	Tỷ lệ địa phương/khu du lịch trọng điểm được tổ chức tập huấn (%); Tỷ lệ cơ sở du lịch đạt tiêu chí du lịch bền vững/du lịch xanh (%).
	Chương trình
	Sở Du lịch
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2030

	16
	Tích hợp giáo dục Kinh tế tuần hoàn và Phân loại rác thải vào chương trình chính khóa
	+ Tỷ lệ học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế tuần hoàn, phân loại rác (% đánh giá).
+ Tỷ lệ trường học thực hiện phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định (%).

	Chương trình đào tạo
	Sở Giáo dục- Đào tạo
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2030

	17
	Dự án thiết kế và chuẩn hóa bộ thiết bị dạy học STEM từ vật liệu tái chế
	Tỷ lệ giáo viên sử dụng thường xuyên bộ thiết bị trong giảng dạy STEM (%).
Số tiết học/hoạt động STEM áp dụng bộ thiết bị/năm.
	Dự án
	Sở Giáo dục- Đào tạo
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2030

	18
	Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế xanh
	Tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra (%).
Tỷ lệ học viên có việc làm đúng ngành kinh tế xanh trong 6–12 tháng (%)
	Đề án
	Sở Giáo dục- Đào tạo
	Các sở, ngành; UBND xã, phường
	2026-2030


III. NHÓM GIẢI PHÁP ĐẤT ĐAI
	TT
	Nhiệm vụ
	KPI/Chỉ tiêu
	Sản phẩm đầu ra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn

	1
	Áp KPI hiệu quả sử dụng đất theo địa bàn (giá trị/ha, doanh thu/ha…)
	Bộ KPI theo xã/phường; % khu vực báo cáo định kỳ
	Bộ KPI + dashboard hiệu quả sử dụng đất
	Sở NN&MT
	Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND xã/phường
	2026

	2
	Điều chỉnh quy hoạch theo hiệu quả (tăng đất hỗn hợp, TOD)
	Tỷ lệ đất hỗn hợp tăng; số đồ án điều chỉnh TOD
	Quy định/kế hoạch TOD; danh mục trục ưu tiên
	Sở QH-KT
	Sở Xây dựng, NN&MT
	2026–2027

	3
	Tổng kiểm kê đất công, phân nhóm 4 loại (giữ công/chuyển đổi/đấu giá/hoán đổi)
	100% đất công rà soát; % công khai danh mục
	Danh mục đất công theo 4 nhóm
	Sở NN&MT
	Sở Tài chính, các sở ngành, xã/phường
	2026

	4
	Xây dựng “Land Bank”/Trung tâm phát triển quỹ đất mạnh
	# ha đất sạch/năm; thời gian GPMB giảm
	Đề án Land Bank; quy trình ứng vốn GPMB
	Sở NN&MT
	Sở Tài chính, UBND xã/phường
	2026–2028

	5
	Đổi mới tái định cư: tại chỗ + chia sẻ lợi ích
	% dự án TĐC tại chỗ; giảm khiếu kiện (%)
	Cơ chế chia sẻ value uplift; mô hình TĐC
	UBND xã/phường
	NN&MT, Xây dựng, Thanh tra TP
	2026–2029

	6
	Chuẩn hóa đấu thầu dự án có sử dụng đất (không chỉ đấu giá đất trống)
	100% hồ sơ mẫu; thời gian chuẩn bị hồ sơ giảm
	Bộ hồ sơ mẫu + tiêu chí lựa chọn NĐT
	Sở Tài chính
	NN&MT,  QH-KT
	2026–2027

	7
	Cơ chế chống đầu cơ “ôm đất/ôm dự án”
	% dự án chậm bị xử lý; ký quỹ theo mốc
	Quy chế ký quỹ – thu hồi – xử phạt
	Sở NN&MT
	Sở Tài chính, UBND xã/phường
	2026

	8
	Thu giá trị tăng thêm quanh TOD/metro/vành đai
	Quy mô nguồn thu; số dự án joint development
	Khung thu phí/đấu giá quyền phát triển
	Sở Tài chính
	Sở QH-KT, NN&MT, Xây dựng
	2026–2028

	9
	Số hoá quản trị đất đai (bản đồ số thửa đất – pháp lý – giá đất…)
	% dữ liệu số hoá; số dịch vụ công trực tuyến
	CSDL đất đai thống nhất liên thông thuế–xây dựng
	Sở NN&MT
	Sở KHCN, Thuế, QH-KT, Xây dựng
	2026–2027

	10
	Giám sát sử dụng đất bằng ảnh vệ tinh/AI
	# điểm vi phạm phát hiện sớm; giảm lấn chiếm
	Hệ thống giám sát + quy chế xử lý
	Sở NN&MT
	Sở KHCN, Công an, UBND cấp xã
	2026–2028

	11
	Một cửa liên thông: quy hoạch–đất đai–xây dựng–môi trường
	Thời gian xử lý hồ sơ giảm (%)
	Quy trình liên thông + SLA + trách nhiệm cá nhân
	Văn phòng UBND TP
	NN&MT, QH-KT, Xây dựng, KHCN
	2026



IV. NHÓM GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG
	TT
	Nhiệm vụ
	KPI/Chỉ tiêu
	Sản phẩm đầu ra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn

	1
	Tái cơ cấu công nghiệp theo 5 mũi nhọn (điện tử, cơ khí chính xác, dược/TTBYT, vật liệu mới, CN số)
	Tỷ trọng CN công nghệ cao tăng; # dự án mũi nhọn
	Danh mục ngành mũi nhọn + gói ưu đãi
	Sở Công Thương
	Sở Tài chính, KH&CN, BQL KCNC&KCN
	2026

	2
	Hình thành cụm R&D – thử nghiệm – kiểm định gần KCN
	# trung tâm R&D/kiểm định
	Đề án cụm R&D công nghiệp
	Sở KH&CN
	Sở Công Thương, BQL KCNC&KCN, đại học
	2026–2030

	3
	Quỹ phát triển CN hỗ trợ + “Supplier hub” kết nối DN vệ tinh
	# DN vệ tinh; tỷ lệ nội địa hoá tăng
	Chương trình 100 DN vệ tinh; trung tâm kết nối cung ứng
	Sở Công Thương
	Sở Tài chính, BQL KCNC&KCN, hiệp hội DN
	2026–2028

	4
	Chuyển KCN sang KCN xanh – KCN thông minh
	# KCN chuyển đổi; KPI giá trị/ha
	Đề án chuyển đổi 2–3 KCN thí điểm
	BQL KCNC&KCN-CX
	NN&MT, KHCN, Công Thương
	2026–2030

	5
	Rà soát KCN/CCN kém hiệu quả để chuyển đổi công năng
	% diện tích chuyển đổi; giá trị/ha tăng
	Kế hoạch chuyển đổi KCN cũ
	Sở NN&MT
	Sở Công Thương, QH-KT, UBND xã/phường
	2026–2029

	6
	Hỗ trợ 1.000 DN SME áp dụng Industry 4.0 (ERP/MES…)
	# DN tham gia; tăng năng suất 10–20%/năm
	Chương trình chuyển đổi số nhà máy Hà Nội
	Sở Công Thương
	Sở KHCN, KH&CN, hiệp hội DN
	2026–2028

	7
	Chương trình chuyển đổi công trình xanh – vật liệu xanh
	% công trình áp dụng chuẩn xanh; % vật liệu xanh
	Kế hoạch/đề án công trình xanh
	Sở Xây dựng
	NN&MT, KH&CN, xã/phường
	2026–2030

	8
	Bắt buộc/khuyến khích BIM theo loại dự án
	% dự án áp BIM
	Quy định áp BIM; tiêu chuẩn dữ liệu BIM
	Sở Xây dựng
	Sở KHCN, QH-KT
	2026–2027

	9
	Phát triển công nghiệp vật liệu mới & tái chế vật liệu
	Sản lượng VLX xanh; tỷ lệ tái chế vật liệu
	Chương trình vật liệu mới – tái chế
	Sở Công Thương
	Sở Xây dựng, KH&CN
	2026–2030

	10
	Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng
	Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng thành công công nghệ sản xuất sạch hơn (%);
Tỷ lệ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xanh sau hỗ trợ (%).
	Chương trình
	Sở Công Thương
	Sở KHCN, các sở, ngành; UBND các xã, phường
	2026-2030

	11
	Chương trình điện mặt trời mái nhà cho công trình công và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp
	Tỷ lệ điện tự tiêu thụ từ điện mặt trời trong tổng nhu cầu điện (%).
Tỷ lệ công trình/khu công nghiệp vận hành ổn định, an toàn hệ thống (%
	Chương trình
	Sở Công Thương
	Sở KHCN, Sở Xây dựng, Tổng Công ty điện lực Việt Nam – chi nhánh Hà Nội, các sở, ngành; UBND các xã, phường
	2026-2030

	12
	Phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái - tuần hoàn; khu Công nghiệp sạch và công nghệ cao
	Tỷ lệ KCN đạt tiêu chí KCN sinh thái theo quy định (%)
	Đề xuất mô hình
	Ban QL các khu CN và KCN
	Các Sở: Xây dựng, Công Thương và các sở, ngành liên quan
	2026-2030



V. NHÓM GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
	TT
	Nhiệm vụ
	KPI/Chỉ tiêu
	Sản phẩm đầu ra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn

	1
	Chương trình kích cầu “Hà Nội shopping season”
	Tổng bán lẻ tăng; số chương trình/năm
	Kế hoạch kích cầu theo mùa
	Sở Công Thương
	Sở Du lịch, xã/phường
	Hàng năm từ 2026

	2
	Phát triển trung tâm thương mại – outlet – phố mua sắm
	# TTTM/outlet; doanh thu bán lẻ/điểm
	Danh mục dự án ưu tiên + kêu gọi đầu tư
	Sở Tài chính
	Công Thương, QH-KT, xã/phường
	2026–2030

	3
	Hà Nội thành “thủ phủ TMĐT”: hỗ trợ hộ/DN lên sàn
	# hộ lên sàn; tỷ trọng TMĐT
	Chương trình hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh
	Sở Công Thương
	KHCN, xã/phường, ngân hàng
	2026–2028

	4
	Bản đồ số điểm bán + dữ liệu cung cầu + truy xuất
	# điểm bán số hoá; tỷ lệ truy xuất
	Nền tảng thương mại số cấp TP
	Sở KHCN
	Công Thương, NN&MT, Y tế
	2026–2027

	5
	Nâng cấp chợ đầu mối – logistics thương mại (kho lạnh, đấu giá điện tử)
	# chợ đầu mối nâng cấp; giảm chi phí logistics
	Đề án chợ đầu mối + trung tâm logistics
	Sở Công Thương
	Sở Xây dựng, Sở Tài chính, xã/phường
	2026–2030

	6
	Chuẩn hoá ATTP thương mại (chợ, bếp ăn, trường học)
	% truy xuất bắt buộc; giảm vi phạm
	Bộ tiêu chuẩn ATTP & truy xuất
	Sở Y tế
	Sở Công Thương, NN&MT, xã/phường
	2026–2028

	7
	Kinh tế đêm: phố đi bộ – chợ đêm – ẩm thực
	Doanh thu kinh tế đêm; # tuyến phố đêm
	Đề án kinh tế đêm + cơ chế quản lý
	Sở Du lịch
	Sở Công Thương, Công an, xã/phường
	2026–2027

	8
	Hình thành “cụm dịch vụ tri thức” (nội đô + phía Tây)
	# cụm dịch vụ; GRDP dịch vụ tri thức tăng
	Đề án cụm dịch vụ tri thức
	Sở TÀI CHÍNH
	QH-KT, KHCN, xã/phường
	2026–2028

	9
	Thí điểm sandbox fintech, sản phẩm tài chính số
	# sản phẩm sandbox; DN tham gia
	Hồ sơ cơ chế thí điểm
	NHNN CN Hà Nội (đầu mối)
	Sở Tài chính, KHCN
	2026–2027

	10
	Du lịch bứt tốc (tour đêm, sông Hồng, Tây Hồ, MICE)
	Doanh thu du lịch; số tour mới
	Bộ sản phẩm du lịch; lịch sự kiện MICE
	Sở Du lịch
	Các Sở: VH-TT, XD, UBND xã/phường
	2026–2030

	11
	Xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng – du lịch nông nghiệp – du lịch sinh thái xanh, trong đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp – làng nghề – dịch vụ du lịch, áp dụng nguyên tắc tuần hoàn “Không rác thải – Không phát thải – Tái sử dụng”
	Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, tái sử dụng, tái chế tại các mô hình (%).
Thu nhập bình quân của cộng đồng dân cư tham gia mô hình (tăng %/năm).
	Đề án
	Sở Du lịch
	Các sở, ngành; UBND các xã, phường
	2026-2030

	12
	Phát triển các tuyến du lịch xanh, du lịch tuần hoàn gắn với không gian di tích, làng nghề, nông nghiệp ven đô.
	Số điểm đến di tích – làng nghề – vùng nông nghiệp ven đô được kết nối trong các tuyến.
Số doanh nghiệp lữ hành tham gia khai thác tuyến du lịch xanh
	Kế hoạch
	Sở Du lịch
	Các Sở: NN&MT, VH&TT; UBND các xã, phường
	2026-2030

	13
	Xây dựng và hình thành Hà Nội theo mô hình Thành phố sự kiện (city of events) với chuỗi các lễ hội văn hóa, du lịch đặc sắc hấp dẫn xuyên suốt cả năm tạo động lực phát triển mới. Tổ chức định kỳ 02-03 sự kiện du lịch, nghệ thuật, âm nhạc chuyên nghiệp, tầm cỡ, có thương hiệu quốc tế.
	 Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Hà Nội gắn với sự kiện (lượt/năm).
 Doanh thu du lịch – dịch vụ phát sinh từ các sự kiện (tỷ đồng).

	Đề án 
	Sở Du lịch
	Các sở, ngành; UBND các xã, phường
	2026-2030

	14
	Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cơ sở lưu trú du lịch xanh, điểm tham quan du lịch xanh, cơ sở dịch vụ du lịch xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chí du lịch xanh (% tổng số cơ sở tham gia đánh giá).
Tỷ lệ cơ sở du lịch xanh trong tổng hệ thống du lịch của Thành phố (%).
	Bộ Tiêu chí
	Sở Du lịch
	Các sở, ngành; UBND các xã, phường
	2026-2030



VI. NHÓM GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP
	TT
	Nhiệm vụ
	KPI/Chỉ tiêu
	Sản phẩm đầu ra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn

	1
	Chuyển mục tiêu sang “tăng giá trị/ha/năm”
	Giá trị SX/ha/năm (KPI lõi)
	Bộ tiêu chí giá trị/ha; cơ chế đo lường
	Sở NN&PTNT
	UBND huyện; KH&CN
	2026

	2
	Phát triển 10 vùng nông nghiệp CNC (200–500ha/vùng)
	# vùng CNC; diện tích vùng CNC
	Danh mục 10 vùng CNC; quy hoạch vùng
	Sở NN&PTNT
	NN&MT; UBND huyện
	2026–2030

	3
	Tích tụ ruộng đất; Land bank nông nghiệp cấp huyện
	# ha tích tụ; # huyện có land bank
	Đề án land bank nông nghiệp; quy chế thuê/góp đất
	UBND huyện
	NN&MT; NN&PTNT
	2026–2028

	4
	Cho phép chuyển đổi linh hoạt trong nội bộ đất nông nghiệp
	# mô hình chuyển đổi; tăng thu nhập hộ
	Quy định/HD chuyển đổi nội bộ đất NN
	Sở NN&MT
	NN&PTNT; QH-KT
	2026–2027

	5
	Củng cố HTX kiểu mới + DN dẫn chuỗi
	% nông sản theo hợp đồng; HTX đạt chuẩn
	Đề án nâng cấp HTX; hệ thống truy xuất
	Sở NN&PTNT
	Sở Công Thương; Liên minh HTX
	2026–2029

	6
	Xây dựng hạ tầng đầu mối – logistics lạnh – phân phối nông sản
	Giảm hao hụt sau thu hoạch; tỷ lệ logistics lạnh
	Trung tâm phân phối; chuỗi logistics lạnh
	Sở Công Thương
	NN&MT; Xây dựng; UBND xã, phường
	2026–2030

	7
	Kiểm soát dịch bệnh & an toàn sinh học chăn nuôi
	# vùng ATDB; tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn
	Quy hoạch vùng ATDB; chuẩn giết mổ/kiểm dịch
	Sở NN&PTNT
	Y tế; xã, thú y
	2026–2028

	8
	3–5 cụm chế biến nông sản – thực phẩm ngoại thành
	# cụm chế biến; tỷ lệ chế biến sâu
	Danh mục cụm; đề án đầu tư
	Sở Công Thương
	NN&MT; Tài chính
	2026–2030

	9
	Du lịch nông thôn – làng nghề – OCOP chất lượng cao
	Doanh thu du lịch nông thôn; số tuyến/huyện
	Mỗi huyện 1–2 tuyến du lịch; bộ SP OCOP
	Sở Du lịch
	NN&MT; VH-TT; xã
	2026–2030

	10
	Gói tín dụng ưu đãi + bảo hiểm nông nghiệp + cơ chế đặt hàng
	Quy mô tín dụng; số SP bảo hiểm
	Chương trình tín dụng; cơ chế “đặt hàng công”
	Sở Tài chính
	NHNN HN; NN&MT
	2026–2028

	11
	Ban hành Bộ KPI điều hành tăng trưởng nông nghiệp TP
	Bộ KPI ban hành; báo cáo KPI định kỳ
	Bộ chỉ tiêu KPI chính thức
	Sở NN&MT
	Cục Thống kê; Tài chính
	2026

	12
	Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố.
	  Số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành
(vùng/năm; vùng/giai đoạn)
  Tỷ lệ diện tích vùng sản xuất tập trung áp dụng quy trình sản xuất xanh, tuần hoàn
(% tổng diện tích vùng tập trung)
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030

	13
	Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
	  Số mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế xanh, tuần hoàn được xây dựng
(mô hình/năm)
  Tỷ lệ mô hình nông nghiệp sinh thái đáp ứng tiêu chí sản xuất thân thiện môi trường
(% mô hình)
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030

	14
	Phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, du lịch nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái
	Số mô hình nông nghiệp đô thị, du lịch nông nghiệp được hình thành
(mô hình/năm)
Doanh thu từ du lịch nông nghiệp, nông nghiệp đô thị
(tỷ đồng/năm)
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030

	15
	Xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn Thành phố đảm bảo khép kín dòng vật chất và năng lượng trong quá trình sản xuất
	  Số mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín (trồng trọt – chăn nuôi – thủy sản)
(mô hình/năm)
  Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng trong nội bộ mô hình
(% khối lượng)
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030

	16
	Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn liên quan đến tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
	Số mô hình áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp
(mô hình/năm)
ỷ lệ mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo (biogas, năng lượng mặt trời…)
(% mô hình)
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030

	17
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong tái chế, tái sử dụng, xử lý phụ phẩm nông nghiệp, chất thải nông nghiệp
	Số mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp
(mô hình/năm).
Số doanh nghiệp, HTX tham gia ứng dụng công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030

	18
	Xây dựng mô hình theo hướng nông nghiệp tuần hoàn gắn với phát triển du lịch theo chuỗi giá trị, các mô hình theo hướng nông nghiệp tuần hoàn có ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao trong quản lý và sản xuất
	  Số mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch theo chuỗi giá trị
(mô hình/năm)
  Tỷ lệ mô hình ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao trong quản lý và sản xuất
(% mô hình)
	Hình thành các mô hình
	Sở NN&MT
	Các sở, ngành liên quan; UBND xã, phường
	2026-2030



